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KHUNG KẾ HOẠCH
Thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu xã Thạch Hạ năm 2021 theo Quyết định số30/QĐ-UBND 
ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
(Kèm theo Kế hoạch số 07/KH-BCĐ ngày 10/02/2021 của BCĐ XD NTM xã Thạch Hạ)
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	Sản xuất - việc làm - thu nhập - hộ nghèo
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Sản xuất
	
	
	
	
	
	

	
	Tổ chức sản xuất: Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của xã, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu; có ít nhất 02 hợp tác xã kiểu mới liên kết làm ăn có hiệu quả
	- Tiếp tục kêu gọi các đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn nhất là các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cơ bản, các dự án giao thông, thủy lợi ...
- Phối hợp, giúp đỡ các HTX, doanh nghiệp liên kết tiêu thụ sản phẩm, nông sản cho người dân. 
- Thường xuyên kiểm tra, để kịp thời giúp đỡ các mô hình phát triển kinh tế mới xây dựng: mô hình nuôi Hàu Đại Dương, mô hình cá lúa của HTX Nông nghiệp tại vùng Ghè; mô hình trồng rau hoa ở Vườn Hùng, mô hình nhà lưới tại Liên Hà ... Tiếp tục xây dựng các mô hình mới như mô hình nuôi ong, mô hình trồng sen ... Chỉ đạo các hộ nuôi trồng mạnh dạn đầu tư từ nuôi cải tiến sang nuôi công nghiệp ở các ao hồ tại các vùng nuôi trồng thủy sản.
- Kêu gọi triển khai thực hiện theo quy hoạch Khu du lịch dịch vụ, sinh thái ven sông vùng Đồng Ghè, nhằm phát triển mạnh sang thương mại, dịch vụ để phát triển kinh tế địa phương.
	01/01/2021
	30/12/2021
	Đ/c Lê – Khuyến nông
	Hội Nông dân và các Ban ngành đoàn thể cấp xã, các thôn và các chủ mô hình 
	Đ/c Hàn – CT UBND

	2.2
	Thu nhập
	
	
	
	
	
	

	
	Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn từ 1,5 lần trở lên so với thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
	Tiếp tục rà soát, điều tra tổng thể về thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã một cách chính xác và cụ thể nhất
	01/3/2021
	30/6/2021
	Đ/c Bích – VP TK
	Các Ban ngành đoàn thể cấp xã, các đơn vị đóng trên địa bàn, các thôn và toàn thể nhân dân
	Đ/c Kỷ - PCT UBND

	2.3
	Hộ nghèo
	
	
	
	
	
	

	
	Không có hộ nghèo (trừ các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc do bệnh hiểm nghèo).
	Tiếp tục thực hiện tốt Đề án giảm nghèo bền vững, nhất là Đề án sinh kế và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2, thường xuyên kiểm tra, theo dõi và giúp đỡ các hộ gia đình được hỗ trợ gà giống trong các khâu chăm sóc ...
	01/01/2021
	30/12/2021
	Đ/c Thảo – Văn hóa XH
	UBMTTQ và các Ban ngành đoàn thể cấp xã, các thôn và các chủ mô hình
	Đ/c Hóa - UBMTTQ

	2
	Giáo dục – Y tế - Văn hóa
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Giáo dục
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo 
	- Tiếp tục xây dựng cũng cố đảm bảo đủ cơ sở vật chất và thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, phấn đấu 3 cấp học giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia.
	01/01/2021
	30/12/2021
	Đ/c Hóa – Văn hóa
	Trường Mần non, trường Tiểu học, trường THCS Quang Trung
	Đ/c Linh – Phó BT Đảng ủy

	
	Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào học lớp 1
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học ≥95%; số trẻ em 11 tuổi còn lại đều đang học các lớp tiểu học
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp 
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Y tế
	
	
	
	
	
	

	
	Trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
	- Làm tốt công tác khám chữa bệnh, lập sổ khám chữa bệnh để đảm bảo 100% Dân số thường trú trên địa bàn xã được quản lý, theo dõi sức khỏe
	01/01/2021
	30/12/2021
	Đ/c Thanh – trưởng trạm
	Trạm y tế xã
	Đ/c Hàn - CT UBND

	
	Dân số thường trú trên địa bàn xã được quản lý, theo dõi sức khỏe
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên;
	Kế hoạch giao năm 2021 (QĐ 368/QĐ của UBND TPHT) 95%. Hiện tại hết tháng 2 tỷ lệ tham gia BHYT đã sụt giảm còn 89,3%. Do đó cần tiếp tục vận động nhân dân tham gia BHYT phấn đấu đạt từ 96% trở lên
	01/01/2021
	30/12/2021
	Đ/c Thảo – Văn hóa XH
	UBMTTQ xã, các Ban ngành đoàn thể cấp xã, 3 nhà trường, các đơn vị đóng trên địa bàn, các thôn và toàn thể nhân dân
	Đ/c Hàn -CT UBND

	2.3
	Văn hóa
	
	
	
	
	
	

	
	Có mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, thu hút từ 60% trở lên số người dân thường trú trên địa bàn xã tham gia. 
	- Thường xuyên kiểm tra, chỉnh trang đầu tư tại khuôn viên nhà văn hóa và khu thể thao các Thôn đảm bảo đúng quy định. 
- Huy động xã hội hóa bổ sung các thiết chế văn hóa, dụng cụ thể thao, khu vui chơi cho người già và trẻ em đảm bảo, các khuôn viên nhà văn hóa, khu thể thao thôn thực sự là nơi sinh hoạt cộng đồng của Nhân dân.
- Triển khai xây dựng thêm 02 tiểu công viên tại thôn Minh Yên và thôn Đông Đoài, hoàn thành nhà văn hóa thôn Đông Đoài, chỉnh trang khuôn viên trụ sở UBND xã
	01/01/2021
	30/12/2021
	Đ/c Hóa – Văn hóa
	Các Ban ngành đoàn thể cấp xã, các thôn và toàn thể nhân dân
	Đ/c Kỷ -PCT UBND

	
	Mỗi thôn có ít nhất 01 đội hoặc 01 câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả.
	- Tiếp tục phát huy các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ nhất là nhân rộng các câu lạc bộ dân ca ví dặm tại các thôn.
	01/01/2021
	30/12/2021
	Đ/c Hóa – Văn hóa
	
	

	3
	Môi trường
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt từ 50% trở lên;
	- Tiếp tục tuyên truyền việc phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình.
- Phấn đấu 95 % chất thải rắn được thu gom và xử lý; trên 50% số hộ được phân loại rác thải tại nguồn và xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình hoặc tại nơi tập trung của thôn.
- Tiếp tục vận động Nhân dân đặt bể lắng lọc xử lý nước thải của hộ gia đình trước khi thải ra môi trường, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 50% số hộ;100 % hộ đảm bảo vệ sinh môi trường; 100 % số hộ có hố xí hợp vệ sinh
- Duy trì và thiết lập thêm hệ thống thu gom bao bì, chai lọ nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật được thu gom, xử lý theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại.
	01/01/2021
	30/12/2021
	Đ/c Chức – ĐC MT
	Tổ thu gom rác, Hội Phụ nữ và các Ban ngành đoàn thể cấp xã, các thôn
	Đ/c Kỷ -CT UBND

	3.2
	Đường trục xã, trục thôn, ngõ xóm có rãnh thoát nước và được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh toàn tuyến
	- Ra quân hàng tuần dọn dẹp vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, phát động rộng rải phong trào 5 không 3 sạch do hội Phụ nữ chủ trì.
- Ra quân triển khai kế hoạch Tết trồng cây năm 2021: triển khai trồng trên 2000 cây xanh trong đợt Tết trồng cây.
	01/01/2021
	30/12/2021
	Đ/c Chức – ĐC MT
	Hội Phụ nữ, 11 thôn
	Đ/c Hóa – CT UBMTTQ

	3.3
	Có mô hình bảo vệ môi trường (hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ, đội, nhóm tham gia thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu vực công cộng; câu lạc bộ, đội tuyên truyền về bảo vệ môi trường) hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút được sự tham gia của cộng đồng;
	- Tiếp tục phát huy hiệu quả của tổ thu gom rác, tăng cường tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 24 của HĐND Thành phố giai đoạn 2
	01/01/2021
	30/12/2021
	Đ/c Chức – ĐC MT
	Tổ thu gom rác, Hội Phụ nữ và các Ban ngành đoàn thể cấp xã, các thôn
	Đ/c Kỷ -CT UBND

	3.4
	Số hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường
	- Thường xuyên kiểm tra các hộ chăn nuôi trên địa bản để đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi.
- Thống kê các hộ chăn nuôi, rà soát các hộ chăn nuôi xử lý chất thải chưa đảm bảo để đôn đốc hướng dẫn các hộ chăn nuôi lắp đặt bể biogas  và các biện phps khác. Đảm bảo 90% trở lên số hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.
	01/01/2021
	30/12/2021
	Đ/c Chức – ĐC MT
	Hội Phụ nữ, 11 thôn
	Đ/c Kỷ -CT UBND

	3.5
	100% cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn và đảm bảo bền vững
	- Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn và đảm bảo bền vững 
	01/01/2021
	30/12/2021
	Đ/c Chức – ĐC MT
	Các cơ sở sản xuất kinh doanh
	Đ/c Kỷ -CT UBND

	4
	An ninh, trật tự, hành chính công
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Trong 03 năm liên tục trước năm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu, trên địa bàn xã: không có khiếu kiện đông người trái pháp luật; không có công dân thường trú ở xã phạm tội; tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm;
	- Tăng cường công tác tuần tra, chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, không để đột xuất bất ngờ xẩy ra. Quản lý tốt công tác hộ tịch, hộ khẩu
	01/01/2021
	30/12/2021
	Đ/c Linh – Trưởng công an
	Ban công an xã, các Ban ngành đoàn thể cấp xã, các thôn và toàn thể nhân dân
	Đ/c Hàn – CT UBND

	4.2
	Công khai minh bạch, đầy đủ các thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân đảm bảo có hiệu quả; có mô hình điển hình về cải cách thủ tục hành chính hoạt động hiệu quả.
	Tiếp tục phát huy mô hình điển hình về cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin (phần mền quản lý, điều hành công sở văn minh) để giúp công việc hoạt động có hiệu quả hơn. Đặc biệt quan tâm đến cơ chế một cửa và một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, đảm bảo các yêu cầu “ Minh bạch – Nhanh - Chính xác - Đúng pháp luật”. Thực hiện nghiêm túc về công khai xin lỗi khi để giải quyết TTHC chậm; Phấn đấu nâng cao mức sử dụng dịch vụ công trực tuyến
	01/01/2021
	30/12/2021
	Đ/c Tâm – Văn phòng
	Các công chức trực 1 cửa và các Ban ngành đoàn thể cấp xã
	Đ/c Hàn – CT UBND

	5
	Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ số thôn đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu
	- Xây dựng kế hoạch, khung kế hoạch xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu trong năm 2021 của 11/11 thôn.
- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, mương thoát bẩn trong khu dân cư, trồng, chăm sóc cây bóng mát, hàng rào xanh trên các tuyến đường
- Huy động tối đa nguồn lực, vật lực từ xã đến thôn và Nhân dân, kêu gọi các nhà tài trợ, hảo tâm, con em làm ăn xa quê để tập trung nguồn lực xây dựng Nông thôn mới.
- Phát động đợt cao điểm về chỉnh trang, xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu từ ngày 17/2/2021 – 30/6/2021.
- Hoàn thành việc xây dựng thôn Minh Yên, thôn Đông Đoài đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu trong quý II/2021
- Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu thông minh Thôn liên nhật; hoàn thành xây dựng mô hình cảnh quan, kiến trúc tại tuyến đường thôn Liên Nhật; Liên Thanh; Liên Hà.
- Tiếp tục phát động mạnh mẽ Nhân dân cải tạo chỉnh trang vườn hộ, trồng cây ăn quả, rau màu phát triển chăn nuôi nhằm tăng thu nhập kinh tế vườn một cách hiệu quả. Nâng cao tỷ lệ vườn mẫu nhằm phát huy hiệu quả kinh tế vườn.
- 
- Hoàn thành trồng cây xanh tuyến đường Ngô Quyền và đường liên xã Trung – Hạ.
- Hoàn thành các công trình theo NQ HĐND xã và các công trình CTMT mới năm 2021 trong quý II/2021: (đường giao thông 1,597km với 15 tuyến tại các thôn, 6km thảm nhựa tại các tuyến đường trục thôn còn lại; sửa chữa 02 nhà văn hóa thôn; xây dựng 02 TCV; 170m rãnh thoát nước; 110m mương thoát bẩn....; Lát vỉa hè và trồng hàng rào xanh kẹp mương tuyến từ Huyện lộ vào HQ mới thôn Đông Đoài; Triển khai trồng cây xanh, xây bồn hàng rào xanh tuyến đường vành đai tại Đồng Vơ thôn Đông Đoài; Đắp bổ sung lề đường và trồng cây xanh, xây bồn hàng rào xanh tuyến đường ra mỏ neo thôn Minh Yên; Tiếp tục hoàn thành lát vỉa hè đường Huyện lộ đoạn còn lại của thôn Thượng và đoạn trước trường Tiểu Học)

	01/01/2021
	30/6/2021
	Đ/c Nam – ĐC XD
	Các Ban ngành đoàn thể cấp xã, các đơn vị đóng trên địa bàn, các thôn và toàn thể nhân dân
	Đ/c Hàn – CT UBND
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